
Phụ biểu số 01 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày          /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Số văn bản Nội dung Ngày tháng ban
hành

I Kế hoạch

1 977-TB/HU

thông báo kết luận của Ban thường vụ Huyện
ủy tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo các
Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021-2025

18/6/2024

2 1290/UBND-NN
triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 977-
TB/HU ngày 18/6/2024 của Ban thường vụ
Huyện ủy

19/7/2024

3 1192/UBND-NN đăng ký bản điển hình xây dựng Nông thôn
mới trên địa bàn huyện Phong Thổ 08/7/2024

4 241/KH-UBND

Tham gia trưng bày các sản phẩm OCOP và
các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện
Phong Thổ tại Đại hội thi đua Quyết thắng
LLVT tỉnh lai Châu giai đoạn 2019 – 2024;
Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

09/7/2024

5 1217/UBND-NN tham mưu đăng ký mục tiêu, nhiệm vụ phấn
đấu xây dựng NTM năm 2025 11/7/2024

6 1333/UBND-NN

tham gia góp ý dự thảo Quyết định và Tờ trình
ban hành Quy định một số nội dung tại Quyết
định số 896/QĐ-BNN-VPĐP ngày 01/4/2024
của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong thực hiện
Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
Lai Châu

25/7/2024
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Đơn vị Ghi chú

BTV Huyên ủy

UBND huyện

UBND huyện

UBND huyện

UBND huyện

UBND huyện

Phụ biểu số 01 

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày          /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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Biểu 02: Kết quả thanh toán vốn đầu tư đến tháng 7 năm 2024
(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2024 Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7 năm
2024

Tổng dự
toán

Dự toán
được kéo
dài (nếu

có)

Dự toán giao trong năm 

Tổng số

Trong đó

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

Dự toán Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Thanh
toán vốn

kéo dài các
năm trước

chuyển
sang

Tỷ lệ so với
KHV kéo

dài

Thanh
toán Kế

hoạch vốn
giao trong
năm 2024

1 2 3=4+6 4 5 6 16=17+19 17 18=17/4 19

B Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 3.625 309 3.316 3.316 1.346 - 1.346 1.346

Vốn ngân sách trung ương 3.625 309 3.316 3.316 1.346 - 1.346 1.346
Vốn ngân sách địa phương

II Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện
đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền 3.625 309 3.316 3.316 1.346 - 1.346 1.346

Ngân sách Trung ương 3.625 309 3.316 3.316 1.346 - 1.346 1.346

1 Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn
xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện 3.009 170 2.839 2.839 1.346 0,0 1.346,1 1.346,1

1 Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản Nậm Khay 29,66 0,66 29 29,0 - -
3 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn Xin 111,0 111,0 - -
4 NC,SC các đoạn đường nội bản Nà Củng xã Mường so 45,6 45,6 - -
5 NC,SC các đoạn đường nội bản Nậm Củng xã Mường so 12,3 12,3 - -
6 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn  Xin xã Ma Li Pho 1.405 1.405 1.405 -

7 Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn La Vân- U Gia xã Huổi Luông 1.405 1.405 1.405
1.346,1 1.346,1

5
Nội dung 05: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã,
thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với
phát triển du lịch nông thôn

357 105 252 252

- -

- Xây dựng nhà văn hóa bản Nậm Cung xã Mường So 177 177 177 -
- Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa Huổi Bảo, xã mường so 180 105 75 75 - -
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7 Nội dung 07: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng nguyên liệu tập trung
gắn với liên kết chuỗi giá trị, cơ sở hạ tầng các cụm làng nghề, ngành nghề nông thôn 225 225 225

-

- Sửa chữa, nâng cấp đường nội đồng Chi Bú bản Cang xã Khổng Lào 225 225 225 -

10 Nội dung 10: Xây dựng, hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm
bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định 34,72 34,7

- -

- Sửa chữa, nâng cấp NSH bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng 34,72 34,7

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2024 Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7 năm
2024

Tổng dự
toán

Dự toán
được kéo
dài (nếu

có)

Dự toán giao trong năm 

Tổng số

Trong đó

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

Dự toán Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Thanh
toán vốn

kéo dài các
năm trước

chuyển
sang

Tỷ lệ so với
KHV kéo

dài

Thanh
toán Kế

hoạch vốn
giao trong
năm 2024
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Ghi chú

Tỷ lệ so với
KHV năm

20=19/5 21

47,4

47,4 -

40,6 -

47,4 -

47,4

-

-

95,8

-

-

-

Biểu 02: Kết quả thanh toán vốn đầu tư đến tháng 7 năm 2024
(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7 năm
2024

Trong đó
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-

-

Ghi chú

Tỷ lệ so với
KHV năm

Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng 7 năm
2024

Trong đó
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Biểu 03. Kết quả thanh toán vốn sự nghiệp đến tháng 7 năm 2024
(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm… của UBND huyện Phong Thổ)

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng 7 năm 2024

Tổng dự
toán

Dự toán
được kéo dài

(nếu có)

Dự toán giao trong năm
2024

Tổng
số

Trong đó

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

Dự toán Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Thanh
toán dự

toán
kéo dài

Tỷ lệ so
với Dự

toán
kéo dài

Thanh
toán dự

toán
năm

1 2 3=4+6 4 5 6 16=17+
19 17 18=17/4 19

B Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới

2.250,3 654,3 1.596 1.596 

Vốn ngân sách trung ương 2.250,3 654,3 1.596 1.596 

Vốn ngân sách địa phương

I

Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản
lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy
hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông
thôn gắn với quá trình đô thị hoá

512 512

Ngân sách Trung ương 512 512

1
Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới  và triển
khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với
quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa

511,9 511,9

+ UBND xã Huổi Luông 39,8 39,8

+ UBND xã Ma Li Pho 199,2 199,2

+ UBND xã Mường So 237,6 237,6

+ UBND xã Khổng Lào 35,2 35,2

III

Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả cơ cấu lại ngành NN, PTKTNT; triển khai
mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm
(OCOP)…

985,7 7,7 978 978

Ngân sách Trung ương 985,7 7,7 978 978

1
Nội dung 01: Tập trung triển khai cơ cấu lại ngành
nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ
công nghiệp và dịch vụ …

985,7 7,7 978 978

-
Hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng và phát
triển vùng nhiên liệu tập trung (xã: Mường So, Khổng
Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông)

985,7 7,7 978 978

 

VI

Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng
đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo
hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông
thôn

218 218 218

Ngân sách Trung ương 218 218 218

1 Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;… 218 218 218

- Mường So: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh thôn
bản 55 54,5 55

- Huổi Luông: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 55 54,5 55

- Khổng Lào: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 55 54,5 55

- Ma Li Pho: Sửa chữa hệ thống loa truyền thanh bản 55 54,5 55

VII

Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng
môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng -
xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục
cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam

200 - 200 200

Ngân sách Trung ương 200 200 200
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1

Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện
các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận
chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo
quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại
chất thải tại nguồn phát sinh

200 200 200

+ Nhân rộng Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại
nguồn quy mô cấp xã (UBND xã Mường So) 200 200 200

VIII

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao
chất lượng các dịch vụ HCC; nâng cao chất lượng
hoạt động của CQCS; thúc đẩy quá trình CĐS trong
NTM...; bảo đảm và tăng cường KNTCPL cho
người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo
BĐG ...

60 - 60 60

2

Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành
chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả
ở các cấp …

60 - 60 60

- Kinh phí xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã và
phí hosting duy trì hằng năm 60 60 60

+ Xã Mường So 15 15 15
+ Xã Ma Li Pho 15 15 15
+ Xã Huổi Luông 15 15 15
+ Xã Khổng Lào 15 15 15

XI

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng
cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây
dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước
chung sức xây dựng NTM

274,7 134,7 140 140

Ngân sách Trung ương 274,7 134,7 140,0 140,0

1

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương
trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ,
toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…

274,7 134,7 140 140

+ Ban chỉ đạo cấp huyện 264,2 124,2 140 140

+ Ban chỉ đạo cấp xã (16 xã, 5 triệu đồng/xã) 10,5 10,5

STT Nội dung

Vốn dự toán năm 2024 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng 7 năm 2024

Tổng dự
toán

Dự toán
được kéo dài

(nếu có)

Dự toán giao trong năm
2024

Tổng
số

Trong đó

Dự toán
Quốc

hội/TTCP
giao

Dự toán Bộ,
ngành, địa

phương triển
khai

Thanh
toán dự

toán
kéo dài

Tỷ lệ so
với Dự

toán
kéo dài

Thanh
toán dự

toán
năm
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Ghi chú
Tỷ lệ so
với Dự

toán
năm

20=19/5 21

Thời vụ giao
trồng khoảng
tháng 11-
tháng 12

Biểu 03. Kết quả thanh toán vốn sự nghiệp đến tháng 7 năm 2024
(Kèm theo báo có số… ngày… tháng…năm… của UBND huyện Phong Thổ)

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng 7 năm 2024

Trong đó
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Ghi chú
Tỷ lệ so
với Dự

toán
năm

Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết
tháng 7 năm 2024

Trong đó
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Biểu 04. BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ BẢN ĐIỂN HÌNH XÂY DỰNG NTM
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên bản Tên xã Nội dung đăng ký điển hình

1 Bản Seo Pả Lản Nhì Thàng Giao thông, văn hóa, môi trường cảnh quan,
xanh - sạch - đẹp

2 Bản Sàng Mà Pho Sin Suối Hồ Giao thông, văn hóa bản

3 Bản Tả Chải Sì Lở Lầu Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an
toàn

4 Bản Thèn Xin Ma Li Pho Giao thông, văn hóa
5 Bản Làng Vây Huổi Luông Giao thông, Vệ sinh môi trường

6 Bản Tung Qua Lìn Tung Qua Lìn Giao thông, văn hóa, không gian xanh - sạch -
đẹp

7 Bản Dền Thàng Nậm Xe Giao thông, văn hóa
8 Bản Má Nghé Bản Lang Văn hóa bản

9 Bản Sin Chải Dào San Giao thông, văn hóa bản, cảnh quan không gian
xanh - sạch - đẹp

10 Bản Tân Séo Phìn Mồ Sì San Giao thông 

11 Bản Huổi Phặc Khổng Lào Tiêu chí giao thông, môi trường và an toàn thực
phẩm

12 Bản Nhóm 2 Vàng Ma Chải Môi trường và ATTP

13 Bản Séo Lẻn Hoang Thèn Môi trường, cảnh quan không gian xanh - sạch -
đẹp

14 Bản Sin Chải Mù Sang Văn hóa, không gian xanh - sạch - đẹp
15 Bản Vàng Pheo Mường So Điển hình văn hóa du lịch

16 Bản Pờ Xa Pa Vây Sử Giao thông, cảnh quan không gian xanh - sạch -
đẹp
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Ghi chú

Biểu 04. BIỂU TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ BẢN ĐIỂN HÌNH XÂY DỰNG NTM
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG THỔ

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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Biểu số 05.1

DỰ KIẾN MỤC TIÊU TỪNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2024 - 2025 ĐỐI VỚI HUYỆN
PHONG THỔ

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Stt Mục tiêu Đơn vị
Kế hoạch giai đoạn

2021-2025 (Phấn
đấu đến năm 2025)

Trong đó:

Đã hoàn thành
đến hết năm

2023

I Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới

I.1 Cấp huyện 2 0
1 Số tiêu chí đạt chuẩn Tiêu chí 2 0

I.2 Cấp xã
1 Xã đạt chuẩn nông thôn mới
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 6 4
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 37,5 25
- Bình quân tiêu chí nông thôn mới Tiêu

chí/xã
16,5 11,63

- Số xã dưới 15 tiêu chí Xã 0 12
2 Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Số tiêu chí đạt chuẩn Xã

I.3 Cấp thôn, bản
- Số thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới Bản 25 0
- Tỷ lệ thôn, bản dạt chuẩn nông thôn mới % 22 0

Ghi chú:
- Huyện Phong Thổ đề xuất các mục tiêu gửi các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và
PTNT; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc) và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội; Ban Dân tộc) rà soát, tổng hợp theo từng Chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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Phấn đấu thực
hiện giai đoạn

2024-2025

2
2

2
12,5
16,5

0

25
22

Biểu số 05.1

DỰ KIẾN MỤC TIÊU TỪNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2024 - 2025 ĐỐI VỚI HUYỆN
PHONG THỔ

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Trong đó:

Ghi chú:
- Huyện Phong Thổ đề xuất các mục tiêu gửi các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và
PTNT; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc) và Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Các cơ quan Thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia (Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội; Ban Dân tộc) rà soát, tổng hợp theo từng Chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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Biểu số 05.2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Nội dung Đơn vị

Kế hoạch giai
đoạn 2021-
2025 (Phấn

đấu đến năm
2025)

Kết quả
thực hiện
đến hết

năm 2023

Ước thực
hiện đến
hết năm

2024

Ước thực
hiện đến
hết năm

2025

A Huyện Phong Thổ

I Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn NTM 235 189 217 264

1 Quy hoạch Xã 16 16 16 16
2 Giao thông Xã 11 8 8 16
3 Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai Xã 16 16 16 16
4 Điện Xã 16 16 16 16
5 Trường học Xã 9 9 9 15
6 Cơ sở vật chất văn hoá Xã 10 4 8 14
7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn Xã 16 16 16 16
8 Thông tin và Truyền thông Xã 15 13 14 16
9 Nhà ở dân cư Xã 12 5 11 15
10 Thu nhập Xã 6 4 4 6
11 Nghèo đa chiều Xã 6 4 4 6
12 Lao động Xã 15 15 15 16

13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông
thôn Xã 11 6 8 16

14 Giáo dục và Đào tạo Xã 12 6 7 10
15 Y tế Xã 11 6 14 16
16 Văn hoá Xã 15 14 15 16
17 Môi trường và an toàn thực phẩm Xã 6 4 4 6

18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật Xã
16

11
16 16

19 Quốc phòng và An ninh Xã 16 16 16 16
II Bộ tiêu chí Bản nông thôn mới 1.344 928 1.093 1.344
1 Tổ chức quản lý, điều hành CT MTQG Bản 112 112 112 112
2 Giao thông Bản 80 40 55 80
3 Thuỷ lợi và vùng sản xuất Bản 112 112 112 112
4  Tổ chức sản xuất Bản 102 89 92 102
5 Điện Bản 112 111 111 112

6 Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hóa; thông
tin và truyền thông Bản 100 43 66 100

7 Nhà ở dân cư Bản 84 24 48 84
8  Thu nhập Bản 45 1 1 45
9 Nghèo đa chiều Bản 37 1 10 37
10  Lao động Bản 111 77 100 111
11 Trường học và Giáo dục Bản 89 54 67 89
12 Y tế Bản 91 31 80 91
13  Môi trường và An toàn thực phẩm Bản 45 12 15 45
14  An ninh trật tự xã hội Bản 112 109 112 112
15 Quốc phòng Bản 112 112 112 112
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Ghi chú

 

Biểu số 05.2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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Biểu số 05.3
ƯỚC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT TÊN XÃ

NHÓM
I  Quy
Hoạch

NHÓM II
Hạ Tầng kinh tế -xã hội

NHÓM III
 Kinh tế - Sản xuất

NHÓM IV
 Văn hoá - Xã hội - Môi trường

NHÓM V
Hệ thống chính

trị

(TC 1)
Quy

hoạch

(TC 2)
Giao
thông

(TC3)
 Thuỷ
lợi và
phòng
chống

thiên tai

(TC 4)
Điện

(TC 5)
Trường

học

(TC 6)
 Cơ sở

vật chất
văn hóa

(TC 7)
Cơ sở hạ

tầng
thương

mại
nông
thôn

(TC 8)
Thông
tin và

Truyền
thông

(TC 9)
Nhà ở
dân cư

(TC
10)

 Thu
nhập

(TC
11)

 Nghèo
đa

chiều

(TC
12)
 Lao
động

(TC
13)
 Tổ

chức
sản

xuất và
phát
triển

kinh tế
nông
thôn

(TC
14)

 Giáo
dục và
Đào tạo

(TC
15)

 Y tế

(TC
16)
Văn
hoá

(TC
17)

 Môi
trường
và An
toàn
thực
phẩm

(TC
18)
 Hệ

thống
chính
trị và
Tiếp
cận

pháp
luật

(TC
19)

 Quốc
phòng
và An
ninh

I Huyện Phong Thổ 16 8 16 16 9 8 16 14 11 4 4 15 8 7 14 15 4 16 16
1 Xã Mường So 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Xã Khổng Lào 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Xã Ma Li Pho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Xã Huổi Luông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Xã Hoang Thèn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
6 Xã Lản Nhì Thàng 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
7 Xã Nậm Xe 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
8 Xã Sin Suối Hồ 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
9 Xã Bản Lang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

10 Xã Sì Lở Lầu 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
11 Xã Vàng Ma Chải 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
12 Xã Mồ Sì San 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
13 Xã Pa Vây Sử 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
14 Xã Tung Qua Lìn 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
15 Xã Dào San 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
16 Xã Mù Sang 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1

Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0
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Tổng số
tiêu chí
"Đạt"

Tỷ lệ xã
đạt

chuẩn
NTM

13,56 25
19
19
19
19
13
14
13
12
15
11
10
12
11
10
10
10

Biểu số 05.3
ƯỚC THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT TÊN XÃ

NHÓM
I  Quy
Hoạch

NHÓM II
Hạ Tầng kinh tế -xã hội

NHÓM III
 Kinh tế - Sản xuất

NHÓM IV
 Văn hoá - Xã hội - Môi trường

NHÓM V
Hệ thống chính

trị

(TC 1)
Quy

hoạch

(TC 2)
Giao
thông

(TC3)
 Thuỷ
lợi và
phòng
chống

thiên tai

(TC 4)
Điện

(TC 5)
Trường

học

(TC 6)
 Cơ sở

vật chất
văn hóa

(TC 7)
Cơ sở

hạ tầng
thương

mại
nông
thôn

(TC 8)
Thông
tin và

Truyền
thông

(TC 9)
Nhà ở
dân cư

(TC 10)
 Thu
nhập

(TC 11)
 Nghèo

đa
chiều

(TC 12)
 Lao
động

(TC 13)
 Tổ

chức
sản xuất
và phát

triển
kinh tế
nông
thôn

(TC 14)
 Giáo
dục và

Đào tạo

(TC 15)
 Y tế

(TC 16)
Văn
hoá

(TC 17)
 Môi

trường
và An
toàn
thực
phẩm

(TC 18)
 Hệ

thống
chính
trị và
Tiếp
cận

pháp
luật

I Huyện Phong Thổ 16 16 16 16 15 14 16 16 15 6 6 16 16 10 16 16 6 16

1 Xã Mường So 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Xã Khổng Lào 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Xã Ma Li Pho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Xã Huổi Luông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Xã Hoang Thèn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Xã Lản Nhì Thàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Xã Nậm Xe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
8 Xã Sin Suối Hồ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
9 Xã Bản Lang 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
10 Xã Sì Lở Lầu 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
11 Xã Vàng Ma Chải 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
12 Xã Mồ Sì San 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
13 Xã Pa Vây Sử 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
14 Xã Tung Qua Lìn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
15 Xã Dào San 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
16 Xã Mù Sang 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1

Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0
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Biểu số 05.4

Tổng
số tiêu

chí
"Đạt"

Tỷ lệ
xã đạt
chuẩn
NTM

(TC 19)
 Quốc
phòng
và An
ninh

16 16,50

1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
1 19
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15
1 15

DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

NHÓM V
Hệ thống chính

trị

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu số 05.5
DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ BẢN NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT NĂM 2025

(Đánh giá theo QĐ số 43/QĐ-UBND ngày 12/01/2023)(Kèm theo Công văn số              /UBND-TCKH ngày      /      /2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên bản

(TC 1)
Tổ

chức
quản

lý, điều
hành
CT

MTQG

(TC 2)
Giao
thông

(TC3)
 Thuỷ
lợi và
vùng
sản
xuất

(TC4)
 Tổ

chức
sản
xuất

(TC 5)
Điện

(TC 6)
 Văn

hóa và
Cơ sở

vật
chất
văn
hóa;

thông
tin và
truyền
thông

(TC 7)
Nhà ở
dân cư

(TC 8)
 Thu
nhập

(TC 9)
Nghèo

đa
chiều

(TC
10)
 Lao
động

(TC
11)

Trườn
g học

và
Giáo
dục

(TC
12)

 Y tế

(TC
13)

 Môi
trường
và An
toàn
thực
phẩm

(TC
18)
 An
ninh

trật tự
xã hội

(TC
19)

 Quốc
phòng

Tổng
số tiêu

chí
"Đạt"

Tỷ lệ
bản đạt
chuẩn
NTM

I Huyện Phong Thổ
1 Xã Lản Nhì Thàng

Bản Séo Xiên Pho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Hồng Thu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Tô Y Phìn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Seo Pả 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 Xã Sin Suối Hồ
Bản Sin Suối Hồ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Sân Bay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3 Xã Nậm Xe
Bản Huổi Hán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Dền Thàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

4 Xã Hoang Thèn
Bản Huổi Luông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Séo Lẻn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Mồ Sì Câu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Nậm Cáy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Bản Hoang Thèn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

5 Xã Bản Lang
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Bản Nà Vàng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Bản Má Nghé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Bản Pho 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Bản Nà Giang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Bản Thèn Thầu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

6 Xã Mù Sang
Bản Sin Chải 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

7 Xã Dào San
Bản Hợp 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

8 Xã Tung Qua Lìn
Bản Tung Qua Lìn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

9 Xã Pa Vây Sử
Bản Pờ Xa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

10 Xã Mồ Sì San
Bản Tân Séo Phìn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

11 Xã Vàng Ma Chải
Bản Sì Choang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

12 Xã Sì Lở Lầu
Bản Gia Khâu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0
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Biểu 06. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày            /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

STT TÊN XÃ

NHÓM I
Quy

Hoạch

NHÓM II
Hạ Tầng kinh tế -xã hội

(TC 1)
Quy hoạch

(TC 2)
Giao
thông

(TC3)
 Thuỷ lợi
và phòng

chống
thiên tai

(TC 4)
Điện

(TC 5)
Trường

học

(TC 6)
 Cơ sở

vật chất
văn hóa

(TC 7)
Cơ sở hạ

tầng
thương

mại nông
thôn

(TC 8)
Thông tin
và Truyền

thông

Huyện Phong Thổ 16 5 16 16 9 4 16 13
1 Xã Mường So 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Xã Khổng Lào 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Xã Ma Li Pho 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Xã Huổi Luông 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Xã Hoang Thèn 1 0 1 1 1 0 1 1
6 Xã Lản Nhì Thàng 1 0 1 1 1 0 1 1
7 Xã Nậm Xe 1 0 1 1 1 0 1 1
8 Xã Sin Suối Hồ 1 0 1 1 0 0 1 1
9 Xã Bản Lang 1 0 1 1 1 0 1 1
10 Xã Sì Lở Lầu 1 1 1 1 0 0 1 0
11 Xã Vàng Ma Chải 1 0 1 1 0 0 1 0
12 Xã Mồ Sì San 1 0 1 1 0 0 1 1
13 Xã Pa Vây Sử 1 0 1 1 0 0 1 1
14 Xã Tung Qua Lìn 1 0 1 1 0 0 1 1
15 Xã Dào San 1 0 1 1 1 0 1 0
16 Xã Mù Sang 1 0 1 1 0 0 1 1

Ghi chú: Tiêu chí đạt đánh số 1, chưa đạt đánh số 0.
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NHÓM III
 Kinh tế - Sản xuất

NHÓM IV
 Văn hoá - Xã hội - Môi trường

NHÓM V
Hệ thống chính trị

(TC 9)
Nhà ở
dân cư

(TC 10)
 Thu nhập

(TC 11)
 Nghèo đa

chiều

(TC 12)
 Lao động

(TC 13)
 Tổ chức
sản xuất
và phát

triển kinh
tế nông

thôn

(TC 14)
 Giáo dục
và Đào tạo

(TC 15)
 Y tế

(TC 16)
Văn hoá

(TC 17)
 Môi

trường và
An toàn

thực phẩm

(TC 18)
 Hệ thống
chính trị
và Tiếp

cận pháp
luật

(TC 19)
 Quốc

phòng và
An ninh

5 4 4 15 7 7 10 14 4 16 16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1

Biểu 06. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày            /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)

NHÓM II
Hạ Tầng kinh tế -xã hội
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Tổng số
tiêu chí
"Đạt"

12,31
19
19
19
19
11
13
12
10
12
10
9

10
9
9
7
9

Biểu 06. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số                /BC-UBND ngày            /7/2024 của UBND huyện Phong Thổ)
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